ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 8
 (HỌC KỲ II)
Câu 1: Khi nào vật có cơ năng? Trong trường hợp nào thì cơ năng của vật là thế năng?    Trong trường hợp nào thì cơ năng của vật là động năng?

Câu 2: Phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hoá cơ năng? Nêu ví dụ minh hoạ.

Câu 3:

 Một viên đạn đang bay trên cao có những dạng năng lượng nào mà em đã học?

Câu 4:

  Nhiệt năng là gì? Phụ thuộc vào yếu tố nào? Nêu các cách làm biến đổi nhiệt năng của một vật? Mỗi cách cho một ví dụ minh hoạ.

Câu 5:

   Một hs cho rằng dù nóng hay lạnh vật nào cũng có nhiẹt năng.Theo em kết luận như vậy có đúng không tại sao?

Câu 6:

  Nhỏ một giọt mực vào trong một cố nước dù không khuấy cũng chỉ sau một thời gian ngắn toàn bộ nước trong cốc đã chuyển thành màu mực? Tại sao? Nếu tăng nhiệt độ của nước thì hiện tượng trên xảy ra nhanh lên hay chậm đi?

Câu 7:

   Lấy một cốc nước đày và một muỗng nhỏ muối bọt.Cho muối dần dần vào nước cho đến khi hết muỗng muối ta thấy mực nước vẫn không dâng lên và nước không tràn ra ngoài? Giải thích.

Câu 8:

   Nêu tên ba cách truyền nhiệt? Mỗi cách truyền nhiệt cho một ví dụ minh hoạ.

Câu 9:

  Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày?

Câu 10:
  Tại sao rót nước sôi vào cốc thuỷ tinh thì cốc dày dễ vỡ hơn cốc mỏng? Muốn cốc khỏi vỡ khi rót nước sôi vào thì làm nhue thế nào?

 Câu 11:
   Một ấm nhôm có khối lượng 350g chứa 0,8lít nước.Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước trong ấm. Cho nhiệt dung riêng của nhôm và của nước lần lượt là c1=880J/kg.K; c2=4200J/kg.K.Nhiệt độ ban đầu của nước là 240C.

 Câu 12
    Đổ một lượng chất lỏng 20g nước ở nhiệt độ 1000C.Khi có cân bằng nhiệt nhiệt độ của hõn hợp là 360C, khối lượng hỗn hợp là 146g.Tìm nhiệt dung riêng của chất lỏng đã đổ vào, biết rằng nhiệt độ ban đầu của nó là 200C.Nhiệt dung riêng của nước c2=4200J/kg.K.

ĐÁP ÁN

Câu 1:
  - Khi vật có khả năng sinh công ta nói vật có cơ năng.

  - Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đát hoặc so với 1 vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao gọi là thees năng hấp dẫn.Vật có khôi slượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn.

  - Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi 
  - Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng.Vật có khối lượng càng lớn và  chuy ển đ ộng c àng nh ành th ì đ ộng n ăng c àng l ớn.  
Câu 2:

  Trong qu á  trình  cơ  học , động  năng và  thế  năng có  thể  chuyển  hoá  lẫn  nhau nhưng cơ  năng được  bảo  toàn.
  Ví dụ: Khi ném một quả bóng lên cao, bóng chuyển động qua hai giai đoạn:


+ Đi lên chậm dần cho đến khi vận tốc bằng 0.Trong giai đoạn này động năng giảm dần (v giảm dần), thế năng hấp dẫn tăng dần (vì h tăng dần), đến khi v=0, động năng bằng 0, thế năng đạt giá trị lớn nhất (h lớn nhất)

+Đi xuống nhanh dần cho đến khi chạm đất. Trong giai đoạn năng động năng tăng dần (v tăng dần), thế năng hấp dẫn giảm dần vì h giảm dần,đến khi bắt đầu chạm đất v của bóng là lớn nhất, động năng tăng đến giá trị lớn nhất còn thế năng giảm đến giá trị nhỏ nhất (Nếu chon mặt đất là mốc thì lúc đó thế năng bằng 0)

Câu 3:

  Một viên đạn đang bay trên cao có những dạng năng lượng : Cơ năng; nhiệt năng.

Câu 4:

  - Nhiệt năng của một vật là tổng dộng năng của các phân tử cáu tạo nên vật.

  - Nhiệt năng có thể thay đổi bằng hai cách: thực hiện công, truyền nhiệt.

  - Ví dụ:



+ Thả một thìa kim loại vào cốc nước nóng->Nhiệt độ của thìa tăng-> nhiệt năng tăng.



Cọ xát đồng xu kim loại xuống nền nhà nhiều lần->Nhiệt độ của đồng xu tăng-> nhiệt năng tăng.

 Câu 5:

   Kết luận như vậy là đúng. vật chất được cấu tạo từ các phân tử nguyên tử.Các phân tử nguyên tử luôn chuyển động hỗn độn không ngừng tức là chúng luôn có động năng, do đó bất kỳ vật nào dù nóng hay lạnh cũng đều có nhiệt năng.

Câu 6:

   Do các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt vô cùng nhỏ bé là nguyên tử, phân tử, chúng luôn chuyển động hỗn độn không ngừng. Giữa các phân tử có khoảng cách nên khi nhỏ mực vào nước các phân tử mực chuyển động xen vào khỏang cách giữa các phân tử nước và ngược lại=> toàn bộ nước trong cốc có màu mực.

   Khi tăng nhiệt độ thì hiện tượng xảy ra nhanh hơn vì các phân tử chuyển động nhanh hơn => hiện tượng khuyếch tán xảy ra nhanh hơn.
Câu 7:
Do các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt vô cùng nhỏ bé là nguyên tử,  phân tử, chúng luôn chuyển động hỗn độn không ngừng. Giữa các phân tử có khoảng cách nên khi thả muối tinh vào nước các phân tử muối chuyển động xen vào khỏang cách giữa các phân tử nước và ngược lại.
Câu 8:

  - Có 3 hình thức truyền nhiệt: Dẫn nhiệt; đối lưu; bức xạ nhiệt.

  - Ví dụ: 
+ Đun nồi nước, nồi bằng kim loại nóng lên nhờ hình thức dẫn nhiệt.

+ Đun nồi nước, toàn bộ nước trong nồi nóng lên nhờ hình thức truyền nhiệt bằng đối lưu.
+ Mặt trời truyền nhiệt xuống mặt đất bằng hình thức bức xạ nhiệt.
Câu 9:

   Việc mặc áo dày hay nhiều áo mỏng có chung một tác dụng là ngăn không cho nhiệt  từ cơ thể truyền ra môi trường bên ngoài. Nếu mặc nhiều áo mỏng không khí giữa các lớp áo dẫn nhiệt kém nên nhiệt khó truyền từ cơ thể ra môi trường bên ngoài hơn. Vì vậy về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày.
Câu 10

  Thuỷ tinh dẫn nhiệt kém nên khi rót nước sôi vào cốc dày thì lớp thuỷ tinh bên trong nóng lên trước, nở ra làm cho cốc vỡ.Nếu cốc có thành mỏng thì  cốc nóng lên đều và không bị vỡ.Muốn cốc khỏi vỡ nên tráng cốc bằng 1 ít nước nóng trước khi rót nước sôi vào.
 Câu 11:
  *Tóm tắt.

  * Sơ lược lời giải:

    Ban đầu nhiệt độ của cả nước và ấm là t1= 240C.Khi nước sôi nhiệt độ của cả nước và ấm là t2=1000C.

    Nhiệt lượng do ấm thu vào Q1=m1c1(t2-t1)

        thay số: Q1=0,35. 880.(100-24)=23408(J). 
    Nhiệt lượng do nước thu vào Q2=m2c2(t2-t1)

        thay số: Q1=0,8. 4200.(100-24)=255360(J).

    Nhiệt lượng tối thiểu cần dùng để cung cấp cho nước sôi là:

                     Q =Q1+Q2=23408+255360=278768(J)

Câu 12:
 *Tóm tắt.

 * Sơ lược lời giải:

   Gọi m1; m2là khối lượng của chất lỏng cần xác định nhiệt dung riêng và khối  lượng của nước

  Ta có: m1+ m2=140g => m1=140 - m2=120(g)

  Nhiệt lượng do chất lỏng toả ra: Q1=m1c1(t -t1)

  Nhiệt lượng do nước hấp thụ Q2=m2c2(t2-t )

  Khi có cân bằng nhiệt   Q1=Q2    <=> m1c1(t -t1)= m2c2(t2-t )

                                           c1=
[image: image1.wmf])

20

36

(

12

,

0

)

36

100

(

4200

.

02

,

0

)

(

)

(

1

1

2

2

2

-

-

=

-

-

t

t

m

t

t

c

m

=2666,7(J/kg.K)
_1102896148.unknown

